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	THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI

BCH HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VN

***

Số: 15/KH-ĐTN
	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Hà Nội ngày 12 tháng 10 năm 2020


KẾ HOẠCH
Nâng cao văn hóa giảng đường và xây dựng 
Chi đoàn văn hóa, Chi đoàn văn hóa tiêu biểu năm học 2020-2021
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Nông nghiệp Việt Nam khóa XXXIII, nhiệm kỳ 2019-2022; Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện xây dựng Kế hoạch nâng cao văn hóa giảng đường và xây dựng Chi đoàn văn hóa, Chi đoàn văn hóa tiêu biểu năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU


- Nâng cao ý thức chấp hành các quy định của Nhà nước và Học viện về văn hóa học đường, góp phần xây dựng môi trường giảng đường thân thiện: xanh, sạch, đẹp;

- Tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, xuất phát từ nhu cầu của đoàn viên và bám sát nhiệm vụ của đơn vị. Đồng thời, tạo môi trường sinh hoạt để nắm bắt tư tưởng, từng bước giáo dục đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, giỏi chuyên môn nghiệp vụ cho đoàn viên;

- Tạo môi trường động viên đoàn viên hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, xung kích đảm nhận các việc khó, việc mới, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị;

- Việc triển khai mô hình tại các đơn vị phải được thực hiện nghiêm túc, phù hợp theo các quy trình, thủ tục và tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị.

II. BAN CHỈ ĐẠO, BAN TỔ CHỨC

1. Ban chỉ đạo

	STT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Chức vụ

	1
	TS. Vũ Ngọc Huyên
	ĐU, BGĐ
	Trưởng ban

	2
	TS. Nguyễn Tất Thắng
	Ban CTCT&CTSV
	Phó ban

	3
	ThS. Đỗ Thị Kim Hương
	Đoàn Thanh niên
	Ủy viên

	4
	ThS. Nguyễn Trọng Tuynh
	Hội Sinh viên
	Ủy viên


2. Ban Tổ chức

	STT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Chức vụ

	1
	ThS. Đỗ Thị Kim Hương
	Đoàn Thanh niên
	Trưởng ban

	2
	ThS. Nguyễn Trọng Tuynh
	Hội Sinh viên
	Phó ban

	3
	ThS. Nguyễn Thanh Phong
	Đoàn Thanh niên
	Phó ban

	4
	ThS. Nguyễn Trường Thành
	Đoàn Thanh niên
	Ủy viên

	5
	ThS. Hà Mạnh Hiếu
	Đoàn Thanh niên
	Ủy viên

	6
	ThS. Trần Thị Phương Lan
	Đoàn Thanh niên
	Ủy viên

	7
	Ủy viên BCH Đoàn Thanh niên Học viện, bí thư liên chi đoàn các khoa
	Đoàn Thanh niên
	Ủy viên


III. QUY ĐỊNH VĂN HÓA GIẢNG ĐƯỜNG

1. Quy định về trang phục 
- Sinh viên phải đeo thẻ sinh viên khi vào khu vực hành chính, giảng đường (sinh viên khóa 63, 64, 65 dây đeo thẻ theo nhận diện của Học viện).
- Khi đến trường, sinh viên phải mặc áo sơ mi/áo phông, quần dài/váy quá đầu gối; đi giầy hoặc dép quai hậu; đầu tóc gọn gàng, không nhuộm tóc màu sáng hoặc lòe loẹt (trắng, đỏ, vàng, xanh). Sinh viên trong giờ thí nghiệm, thực hành, thể dục, thể thao, tham gia các hoạt động tình nguyện mặc đồng phục theo quy định. 
- Khi đến trường, sinh viên không được mặc các trang phục sau đây: quần sooc; váy ngắn trên đầu gối; áo sát nách; áo hai dây; quần tất, quần legging và tregging mặc với áo ngắn; áo, quần ở nhà; áo, quần rách nát, áo cổ sâu hở ngực; áo ngắn hở rốn, hở lưng; áo, quần in hình ảnh, chữ phản cảm; các loại quần, áo không lịch sự khác.
 
- Sinh viên mặc lễ phục trong các buổi lễ, hội nghị, đại hội hoặc tiếp khách quốc tế. Mùa hè: Áo sơ mi trắng, quần sẫm màu, sơ vin, đi giày hoặc dép quai hậu, khuyến khích đi giày và đeo cà vạt; mùa đông: Áo sơ mi trắng, quần sẫm màu, sơ vin đi giày hoặc dép quai hậu và áo khoác. 
2. Quy định về thời gian và thái độ học tập 
- Sinh viên đi học đúng giờ quy định, có ý thức học tập nghiêm túc, tinh thần cầu tiến, nhiệt tình hợp tác trong học tập. 
- Trong khi vực giảng đường, sinh viên phải đi nhẹ, nói khẽ, không ồn ào gây mất trật tự.

- Khi có hiệu lệnh vào lớp, sinh viên phải vào lớp học, không được đứng ở hành lang, cầu thang; không được bỏ học giữa giờ xuống căngtin hoặc ra ngoài làm việc riêng. 
- Sinh viên không được quay cóp, mang tài liệu vào phòng thi; không học hộ, thi hộ hoặc nhờ người khác học hộ, thi hộ; không tổ chức hoặc có các hành vi gian lận trong học tập, thi, kiểm tra. 
3. Quy định về giao tiếp và ứng xử 
- Sinh viên phải có thái độ lịch sự, nhã nhặn, tôn trọng cán bộ, viên chức và sinh viên khác. Khi giảng viên bước vào lớp, sinh viên đứng dậy chào thầy, cô. Ngoài lớp học, sinh viên chủ động, lễ phép chào cán bộ, viên chức. 
- Khi tham gia hội họp, sinh hoạt, học tập, sinh viên phải đến đúng giờ, đúng thành phần. Vắng mặt phải xin phép trước với người chủ trì. Phát biểu phải được sự đồng ý của người chủ trì, giữ thái độ đúng mực, không nói chen ngang khi phát biểu, thảo luận. 
- Trong giao tiếp, ứng xử, sinh viên không được nói tục, chửi bậy, nói tiếng lóng; không hút thuốc lá, uống rượu, bia trong lớp học hoặc khuôn viên trường; không đánh bài dưới mọi hình thức; không sử dụng điện thoại di động khi lên lớp, dự họp;  không xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể người khác. 
4. Quy định về bảo vệ tài sản 
- Sinh viên phải bảo vệ, giữ gìn và sử dụng an toàn, tiết kiệm, có hiệu quả tài sản của Học viện và của cá nhân. 
- Sinh viên phải sử dụng điện, nước đúng mục đích, hiệu quả và tiết kiệm; tắt đèn, quạt, máy chiếu và các thiết bị điện trong các phòng học sau khi tan học; đặt rắc kết nối máy chiếu với máy tính lên bàn giáo viên khi tan học.
- Sinh viên không được hủy hoại, phá phách làm hư hỏng các trang thiết bị và các tài sản khác của Học viện; không tự ý di chuyển trang thiết bị tài sản Học viện ra khỏi vị trí đã sắp xếp, lắp đặt; không hủy hoại, phá phách làm hư hỏng các trang thiết bị và các tài sản khác của Học viện. 
5. Quy định về giữ gìn an ninh trật tự 
- Sinh viên không được phát ngôn hoặc có hành vi xuyên tạc nội dung giáo dục, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy định của Học viện.
- Sinh viên không được truyền bá tôn giáo, tiến hành các nghi thức tôn giáo, tuyên truyền chống phá Nhà nước; không tham gia biểu tình, lập hội và các hình thức hoạt động khác trái với quy định của pháp luật.
- Sinh viên không được tự ý tập trung đông người gây rối trật tự công cộng, phao tin đồn nhảm; không chứa chấp các loại tội phạm; không đánh bạc, cá độ, trộm cắp dưới mọi hình thức.
- Sinh viên không được tham gia tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm, mê tín dị đoan); không in sao, phát tán, sử dụng các tài liệu có nội dung phản động, bạo lực, đồi trụy; không được truy cập vào các website không lành mạnh.
- Sinh viên không được tàng trữ, vận chuyển, trao đổi, mua bán, sử dụng, mang vũ khí, hung khí, chất cháy, nổ, các loại hóa chất độc hại trái phép trong khuôn viên trường.
- Sinh viên không được đi lại trong khuôn viên trường trong khoảng thời gian từ 23 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau (trừ trường hợp Học viện yêu cầu làm nhiệm vụ và các trường hợp cấp cứu hoặc các trường hợp đặc biệt khác có đăng ký trước).
- Sinh viên chơi thể thao, thực hiện các hoạt động văn hóa, văn nghệ đúng nơi quy định. 
6. Quy định về giữ gìn vệ sinh, môi trường 
- Sinh viên có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh khuôn viên Học viện, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, môi trường học đường xanh, sạch, đẹp. 
- Nghiêm cấm sinh viên vứt rác bừa bãi, làm đổ nước ra bàn, ra sàn trong lớp học, xả thải trong khuôn viên Học viện.
- Sinh viên không được treo, dán áp phích, băng rôn, biểu ngữ khi chưa được phép.
- Sinh viên không tự ý viết, vẽ, dán, đạp chân lên tường, bàn, ghế trong các phòng học, phòng họp, phòng ở ký túc xá và các khu vực khác trong khuôn viên Học viện. Chỉ được phép dán những thông báo liên quan đến học tập, rèn luyện và sinh hoạt của lớp, của khoa hoặc của trường tại bảng tin theo đúng quy định.
- Sinh viên không được thực hiện hành vi buôn bán trong Học viện khi chưa được phép.

IV. TIÊU CHÍ XÂY DỰNG CHI ĐOÀN VĂN HÓA
	STT
	Tên tiêu chí
	Điểm
tối đa
	Ghi chú

	1
	Chấp hành nghiêm chỉnh Đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Học viện
	25
	Trừ 1 điểm/1 lần vi phạm (lấy danh sách từ các đoàn kiểm tra hoặc phản hồi từ phía giảng viên, sinh viên)

	2
	Chấp hành quy định văn hóa giảng đường tại mục III của Kế hoạch này
	25
	Trừ 0.25 điểm/1 lần vi phạm

	3
	Tham gia các hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Học viện 

* Tham dự các chương trình của Học viện, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên (theo công văn huy động): tối đa 5 điểm

* Tham gia các cuộc thi của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên: tối đa 10 điểm

- Cuộc thi Olympic Tiếng Anh 

+ Có sinh viên tham gia: 0.5 điểm

+ Có sinh viên đạt giải: 1 điểm

- Cuộc thi Olympic Tin học 

+ Có sinh viên tham gia: 0.5 điểm

+ Có sinh viên đạt giải: 1 điểm

- Cuộc thi Nhà tăng tốc thần kỳ:

+ Có sinh viên tham gia: 0.5 điểm

+ Có sinh viên đạt giải: 1 điểm

- Cuộc thi Nhà vô địch điểm A:

+ Có sinh viên tham gia: 0.5 điểm

+ Có sinh viên đạt giải: 1 điểm

- Cuộc thi tìm hiểu về Đoàn Thanh niên Học viện Nông nghiệp Việt Nam

+ Có sinh viên tham gia: 0.5 điểm

+ Có sinh viên đạt giải: 1 điểm

- Cuộc thi món quà tri ân: 

+ Có sinh viên tham gia: 0.5 điểm

+ Có sinh viên đạt giải: 1 điểm

- Cuộc thi lời trái tim muốn nói:

+ Có sinh viên tham gia: 0.5 điểm

+ Có sinh viên đạt giải: 1 điểm

- Tham gia hoạt động tình nguyện (mùa hè xanh, hiến máu nhân đạo, vệ sinh môi trường): 0.25 điểm/1 sinh viên tham gia nhưng tối đa không quá 2 điểm.

- Phong trào sinh viên 5 tốt: 

+ Có sinh viên đăng ký tham gia: 0.5 điểm

+ Có sinh viên đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp Học viện: 1 điểm
	15
	+ Trừ 0.25 điểm/ 1 sinh viên không tham gia chương trình khi được huy động 

	4
	Nộp học phí, đoàn phí, hội phí, ủng hộ
	10
	+ Trừ 0.25 điểm/1 sinh viên nộp muộn học phí hoặc đoàn phí hoặc hội phí hoặc không ủng hộ
+ Trừ 0.5 điểm/1 sinh viên không nộp học phí hoặc đoàn phí hoặc hội phí hoặc không ủng hộ

	5
	Tiêu chí học tập (tối đa 15 điểm)
+ Chi đoàn có từ 90% đến 100% sinh viên đạt học lực khá trở lên: 15 điểm

+ Chi đoàn có từ 80% đến dưới 90% sinh viên đạt học lực khá: 13.5 điểm

+ Chi đoàn có từ 70% đến dưới 80% sinh viên đạt học lực khá: 12 điểm

+ Chi đoàn có từ 60% đến dưới 70% sinh viên đạt học lực khá: 10.5 điểm

+ Chi đoàn có từ 50% đến dưới 60% sinh viên đạt học lực khá: 9 điểm

+ Chi đoàn có từ 40% đến dưới 50% sinh viên đạt học lực khá: 7.5 điểm

+ Chi đoàn có từ 30% đến dưới 40% sinh viên đạt học lực khá: 6 điểm

+ Chi đoàn có từ 20% đến dưới 30% sinh viên đạt học lực khá: 4.5 điểm

+ Chi đoàn có từ 10% đến dưới 20% sinh viên đạt học lực khá: 3 điểm

+ Chi đoàn có dưới 10% sinh viên đạt học lực khá: 1.5 điểm
	15
	

	6
	Rèn luyện (tối đa 10 điểm)
+ Chi đoàn có từ 90% đến 100% sinh viên xếp loại rèn luyện loại tốt trở lên: 10 điểm

+ Chi đoàn có từ 80% đến dưới 90% sinh viên xếp loại rèn luyện loại tốt: 9 điểm

+ Chi đoàn có từ 70% đến dưới 80% sinh viên xếp loại rèn luyện loại tốt: 8 điểm

+ Chi đoàn có từ 60% đến dưới 70% sinh viên xếp loại rèn luyện loại tốt: 7 điểm

+ Chi đoàn có từ 50% đến dưới 60% sinh viên xếp loại rèn luyện loại tốt: 6 điểm

+ Chi đoàn có từ 40% đến dưới 50% sinh viên xếp loại rèn luyện loại tốt: 5 điểm

+ Chi đoàn có từ 30% đến dưới 40% sinh viên xếp loại rèn luyện loại tốt: 4 điểm 

+ Chi đoàn có từ 20% đến dưới 30% sinh viên xếp loại rèn luyện loại tốt: 3 điểm

+ Chi đoàn có từ 10% đến dưới 20% sinh viên xếp loại rèn luyện loại tốt: 2 điểm

+ Chi đoàn có dưới 10% sinh viên xếp loại rèn luyện loại tốt: 1 điểm
	10
	 

	7
	Điểm thưởng

- Chi đoàn có sinh viên tham gia các đề tài và có bài báo NCKH: 2 điểm

- Chi đoàn có sinh viên tham gia các cuộc thi cấp quốc gia: 2 điểm
- Chi đoàn có sinh viên đạt giải cấp quốc gia: 3 điểm
- Chi đoàn có sinh viên kết nạp đảng viên: 3 điểm
- Chi đoàn có sinh viên đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp trung ương: 5 điểm

- Chi đoàn có sinh viên đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp thành phố: 2 điểm
	10
	


V. XẾP LOẠI CHI ĐOÀN VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
1. Xếp loại chi đoàn văn hóa


- Chi đoàn đạt tổng số điểm từ 80 đến dưới 90 điểm được công nhận danh hiệu “Chi đoàn văn hóa”.

- Chi đoàn đạt tổng số điểm từ 90 điểm trở lên được công nhận danh hiệu “Chi đoàn văn hóa tiêu biểu”. 

2. Cơ cấu giải thưởng

- Chi đoàn đạt danh hiệu “Chi đoàn văn hóa”: 1.000.000 đ + Giấy khen của Đoàn Thanh niên Học viện. Ngoài ra, Chi đoàn văn hóa được đề xuất 01 sinh viên khen thưởng cấp Giám đốc Học viện, 03 sinh viên khen thưởng cấp Đoàn Thanh niên Học viện.

- Chi đoàn đạt danh hiệu “Chi đoàn văn hóa tiêu biểu”: 2.000.000 đ + Giấy khen của Đoàn Thanh niên Học viện. Ngoài ra, Chi đoàn văn hóa được đề xuất 02 sinh viên khen thưởng cấp Giám đốc Học viện, 04 sinh viên khen thưởng cấp Đoàn Thanh niên Học viện.

Lưu ý: 

+ Chi đoàn đạt danh hiệu Chi đoàn văn hóa tiêu biểu thì bí thư chi đoàn và lớp trưởng được Giám đốc Học viện tặng giấy khen (không tính vào chỉ tiêu khen thưởng của chi đoàn). 

+ Chi đoàn đạt danh hiệu Chi đoàn văn hóa thì bí thư chi đoàn và lớp trưởng được BCH Đoàn Thanh niên Học viện tặng giấy khen (không tính vào chỉ tiêu khen thưởng của chi đoàn).
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đoàn Thanh niên Học viện
- Xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc vận động nâng cao văn hóa học đường và xây dựng “Chi đoàn văn hóa”, “Chi đoàn văn hóa tiêu biểu” năm học 2020-2021.
- Triển khai cuộc vận động đến các liên chi đoàn, chi đoàn trong Học viện.

- Tuyên truyền về cuộc vận động trên Fanpage của Đoàn Thanh niên, Fanpage của Học viện.

- Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá Chi đoàn văn hóa, Chi đoàn văn hóa tiêu biểu.
- Tổ chức đánh giá, xếp loại và trao danh hiệu Chi đoàn văn hóa, Chi đoàn văn hóa tiêu biểu cho các chi đoàn đạt giải tại Lễ Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2020-2021.

2. Liên chi đoàn các khoa

- Triển khai cuộc vận động đến các chi đoàn trong khoa.


- Tuyên truyền về cuộc vận động trên Fanpage của khoa, liên chi đoàn, đội tình nguyện.

3. Chi đoàn các khoa


- Đăng ký tham gia nâng cao văn hóa giảng đường và xây dựng Chi đoàn văn hóa, Chi đoàn văn hóa tiêu biểu năm học 2020-2021.


- Tổ chức các hoạt động, nội dung, vận động đoàn viên tham gia theo bộ tiêu chí do Đoàn Thanh niên Học viện công bố.


- Tổ chức họp xét, chấm điểm và có minh chứng cho các tiêu chí.


- Gửi hồ sơ đăng ký danh hiệu Chi đoàn văn hóa, Chi đoàn văn hóa tiêu biểu lên Văn phòng Đoàn Học viện (Phòng 117 Nhà Hành chính) trước ngày 16/11/2020. Hồ sơ đăng ký gồm: Biên bản họp BCH chi đoàn, Bản cam kết thực hiện văn hóa học đường, Bản đăng ký danh hiệu Chi đoàn văn hóa, Chi đoàn văn hóa tiêu biểu (theo mẫu của BCH Đoàn Thanh niên Học viện).


- Gửi hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu Chi đoàn văn hóa, Chi đoàn văn hóa tiêu biểu lên Văn phòng Đoàn Học viện (Phòng 117 Nhà Hành chính) trước ngày 12/10/2021. Hồ sơ đề nghị công nhận gồm: Biên bản họp BCH Liên chi đoàn, Bản chấm điểm của chi đoàn (theo mẫu của BCH Đoàn Thanh niên Học viện), minh chứng kèm theo. 


Trên đây là Kế hoạch nâng cao văn hóa giảng đường và xây dựng Chi đoàn văn hóa, Chi đoàn văn hóa tiêu biểu năm học 2020-2021. BCH Đoàn Thanh niên Học viện kính đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc, các đơn vị chức năng trong Học viện quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ; đề nghị Liên chi đoàn, Chi đoàn, đoàn viên nghiêm túc thực hiện Kế hoạch này.

	XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY,
BAN GIÁM ĐỐC


	TM. BCH ĐOÀN HỌC VIỆN
BÍ THƯ

Đỗ Thị Kim Hương


Nơi nhận: 

- Thành đoàn Hà Nội (để báo cáo);

- Đảng ủy, Ban Giám đốc (để báo cáo);
-  BCH liên chi đoàn các khoa (để thực hiện);

- BCH chi đoàn (để thực hiện);

-  Lưu VPĐTN.
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